
  

1 Fentanyl 0,1mg/2ml Tiêm
Dung dịch 

tiêm
Ống 300

2 Midazolam 5mg/1ml Tiêm
Dung dịch 

tiêm
Ống 450

3 Morphin 10mg/1ml Tiêm
 Dung dịch 

tiêm
Ống 600

4
Ephedrin 

hydroclorid
30mg/10ml Tiêm

 Dung dịch 

tiêm
Ống 350

5 Diazepam  5mg  Uống Viên nén Viên 3,000

Số lượng
Giá kê khai 

(VNĐ)

Đơn giá (có 

VAT)

(VNĐ)

Phụ lục 

Mua thuốc bổ sung lần 01

phục vụ khám chữa bệnh sử dụng đến 31/12/2023 tại Bệnh viện Chỉnh hình & PHCN Tam Điệp

(Kèm theo Công văn số:         /GM-BVCH ngày 12 /05/2023 của Bệnh viện chỉnh hình & PHCN Tam Điệp)

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế
Cơ sở sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tính
STT Tên hoạt chất Tên thuốc

Nồng độ, 

hàm lượng



6
Bupivacain

 hydroclorid
20mg Tiêm

Dung dịch 

tiêm gây tê 

màng cứng

Ống 1,000

7 Methylprednisolon 40mg Tiêm
Bột đông khô 

pha tiêm
Lọ 1,027

Tổng số: 07 mặt hàng
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